	BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
*****
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - tự do - hạnh phúc
*******

	Số: 3140/BKHCN-KHTC
V/v: Xây dựng phương án phân bổ và giao dự toán NSNN năm 2008
	Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2007


Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ

Căn cứ Quyết định số 3657/QĐ-BTC ngày 20/11/2006 của Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2008 và Thông tư số 135/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điểm về tổ chức thực hiện dự toán NSNN năm 2008;
 Để phân bổ và giao dự toán ngân sách Nhà nước năm 2008 cho các đơn vị trực thuộc Bộ theo đúng yêu cầu và hướng dẫn của Bộ Tài chính, kể cả mẫu biểu, nội dung và tiến độ quy định, thừa uỷ quyền của Lãnh đạo Bộ, Vụ Kế hoạch – Tài chính đề nghị:
 1. Các đơn vị dự toán cấp II và cấp III khẩn trương tổng hợp số liệu vào mẫu biểu theo Phụ lục số 01 - Thông tư số 135/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007 của Bộ Tài chính, kèm theo Thuyết minh cơ sở tính phân bổ dự toán (Mẫu biểu gửi kèm theo) trên cơ sở cập nhật các báo cáo đã được xây dựng theo hướng dẫn tại công văn số 1731/BKHCN-KHTC ngày 05/7/2006 của Bộ Khoa học và Công nghệ, đặc biệt chú ý một số nội dung sau:
 - Tổng dự toán thu NSNN phấn đấu cao hơn tối thiểu 5% mức dự toán thu ngân sách đã xây dựng, chi NSNN không vượt quá số đã đề nghị trong báo cáo dự toán NSNN năm 2008 được xây dựng theo hướng dẫn tại công văn số 1731/BKHCN-KHTC ngày 05/7/2006 của Bộ Khoa học và Công nghệ. 
- Đối với nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học, đề nghị các đơn vị xác định các nhiệm vụ chuyển tiếp năm 2007; sắp xếp theo thứ tự ưu tiên các nhiệm vụ đề nghị bắt đầu thực hiện từ năm 2008 để thuận tiện cho công tác tổng hợp và xây dựng phương án phân bổ dự toán năm 2008 đến từng đơn vị sử dụng ngân sách (Mẫu biểu số 13 và 14 – Phụ lục 2, Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 của Bộ Tài chính).
 - Đối với nguồn kinh phí sự nghiệp kinh tế, đề nghị các đơn vị thuyết minh chi tiết chi hoạt động ứng dụng và phát triển phần mềm nguồn mở; xây dựng cơ sở dữ liệu và kết nối thông tin, cung cấp thông tin và dịch vụ hành chính công cho hoạt động ứng dụng và phát triển công nghệ không vượt quá số dự toán NSNN năm 2008 do Bộ Tài chính giao và được xây dựng theo Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ và Công văn số 1855/BKHCN-KHTC ngày 18/7/2007 về việc hướng dẫn xây dựng dự toán chi NSNN cho ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin năm 2008.
 2. Đề nghị Văn phòng các Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm 2006-2010 tổng hợp số liệu vào mẫu biểu theo Phụ lục số 01 - Thông tư số 135/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007 của Bộ Tài chính, kèm theo Thuyết minh cơ sở tính phân bổ dự toán (Mẫu biểu gửi kèm theo) cho các Chương trình (chi tiết theo từng đề tài, dự án) theo đúng mục tiêu, nội dung, sản phẩm và kinh phí đã được cấp có thẩm quyền giao, đồng thời thuyết minh cơ sở tính phân bổ dự toán chi hoạt động thường xuyên của Văn phòng các Chương trình.

3. Đề nghị Văn phòng Bộ, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Hợp tác quốc tế phối hợp với Vụ Kế hoạch – Tài chính tổng hợp, xem xét và cho ý kiến về đề nghị phân bổ dự toán của từng đơn vị trực thuộc Bộ trong phạm vi quản lý liên quan để Vụ Kế hoạch – Tài chính tổng hợp, xây dựng phương án phân bổ dự toán NSNN năm 2008 (các biểu mẫu tổng hợp theo Phụ lục số 01 - Thông tư số 135/2007/TT-BTC ngày 23/11/2006 của Bộ Tài chính, kèm theo Thuyết minh cơ sở tính phân bổ dự toán trên cơ sở thuyết minh theo quy định Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003- Phụ lục số 2):
 - Văn phòng Bộ: Thuyết minh chi tiết về hoạt động khoa học và công nghệ cấp Bộ và cấp cơ sở, tăng cường trang thiết bị; sửa chữa, chống xuống cấp; các dự án đầu tư của Bộ Khoa học và Công nghệ. Đối với nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản, chỉ được phân bổ, giao dự toán chi đầu tư phát triển theo đúng các quy định về quản lý đầu tư và xây dựng, đồng thời bảo đảm các yêu cầu sau:
 + Bố trí dự toán chi đầu tư xây dựng cơ bản bảo đảm hoàn trả đủ các khoản ngân sách đã ứng trước phải thu hồi vào dự toán năm 2008 theo quyết định giao dự toán của Thủ tướng Chính phủ; bố trí vốn để thanh toán dứt điểm nợ xây dựng cơ bản, kiên quyết không bố trí vốn đầu tư cho các dự án chưa đủ thủ tục đầu tư theo quy định của pháp luật.
 + Bố trí vốn cho các dự án, công trình chuyển tiếp có khả năng hoàn thành trong năm 2008.

+ Sau khi bố trí cho các nhiệm vụ nêu trên, mới bố trí cho các dự án khởi công mới, có đủ điều kiện bố trí vốn theo chế độ quy định, theo hướng tập trung vốn, tránh dàn trải.
 Các Biểu phục vụ thuyết minh dự toán bao gồm:

	Biểu số 09
	Dự toán chi đầu tư năm 2008

	Biểu số 12
	Cơ sở tính chi sự nghiệp kinh tế năm 2008

	Biểu số 13
	Cơ sở tính chi sự nghiệp nghiên cứu khoa học năm 2008

	Biểu số 14
	Thuyết minh chi các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học năm 2008


- Vụ Tổ chức cán bộ: thuyết minh chi tiết tình hình biên chế, quỹ lương, dự toán chi hoạt động bộ máy, bảo đảm nguồn tiết kiệm 10% chi thường xuyên (tính trên số chi thường xuyên năm 2008 tăng thêm so với năm 2007, không kể các khoản chi tiền lương, có tính chất lương theo mức lương tối thiểu 450.000 đòng/tháng tăng thêm so năm 2007) để thực hiện cải cách tiền lương ; dự toán chi sự nghiệp đào tạo.

	Biểu số 20
	Cơ sở tính chi quản lý Nhà nước năm 2008

	Biểu số 21
	Báo cáo biên chế – tiền lương năm 2008

	
	Báo cáo dự toán chi kinh phí đào tạo năm 2008


- Vụ Hợp tác quốc tế: thuyết minh chi tiết dự toán chi đoàn ra, đoàn vào, các chương trình, dự án sử dụng vốn nước ngoài.

	Biểu số 07
	Tổng hợp thu, chi từ nguồn viện trợ và vốn đối ứng năm 2008

	Biểu số 08
	Dự toán chi bằng ngoại tệ năm 2008

	Biểu số 13
	Cơ sở tính chi sự nghiệp nghiên cứu khoa học năm 2008

(phần Hợp tác quốc tế và vốn đối ứng của các dự án, chương trình sử dụng ODA) 


Đề nghị các đơn vị trực thuộc Bộ khẩn trương thực hiện các nội dung nêu trên, gửi Vụ Kế hoạch – Tài chính (02 bản in, kèm theo file mềm hoặc gửi qua e-mail theo địa chỉ: ntthu@most.gov.vn, songnguyenngockh@yahoo.com, nhvan@most.gov.vn) trước ngày 10/12/2007 để Vụ Kế hoạch – Tài chính tổng hợp phương án phân bổ dự toán ngân sách năm 2008, thống nhất với các đơn vị quản lý liên quan trình Lãnh đạo Bộ xem xét và gửi Bộ Tài chính thẩm tra, bảo đảm giao dự toán thu, chi NSNN năm 2008 đến từng đơn vị sử dụng ngân sách theo đúng tiến độ quy định.

	Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để báo cáo);
- Các đơn vị trực thuộc Bộ KH&CN;
- VP Bộ, Vụ TCCB, Vụ HTQT 
(để phối hợp);
- Lưu VT, KHTC.
	TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH – TÀI CHÍNH
PHÓ VỤ TRƯỞNG




Nguyễn Ngọc Song


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
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		BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

		ĐƠN VỊ DỰ TOÁN CẤP II:

		PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2008

		(Kèm theo công văn số: 3140/BKHCN-KHTCngày 30/11/2007 của Bộ KH&CN)

								Đơn vị: triệu đồng

		TT		Nội dung		Tổng số		Chi tiết theo đơn vị sử dụng

								Đơn vị A		Đơn vị B		Đơn vị…

				Biên chế được duyệt

				- Sự nghiệp KHCN

				- Quản lý Nhà nước

		I		THU, CHI NGÂN SÁCH VỀ PHÍ, LỆ PHÍ

		1.		Số thu phí, lệ phí

				- ...

				- ...

		2		Chi từ nguồn thu phí, lệ phí được để lại

		2.1		Sự nghiệp khoa học công nghệ

		2.1		Quản lý hành chính

		3		Số phí, lệ phí nộp NSNN

		II		DỰ TOÁN CHI NSNN

				Tổng số chi

		A		Chi đầu tư phát triển;

				Chi đầu tư xây dựng cơ bản

		B		Chi thường xuyên:

				Trong đó: - Kinh phí thực hiện tự chủ

				- Kinh phí không thực hiện tự chủ

		1		Giáo dục, đào tạo, dạy nghề

		2		Quản lý hành chính

		2.1		Kinh phí thực hiện tự chủ

				Trong đó: kinh phí tiết kiệm 10% thực hiện CCTL

		2.2		Kinh phí không thực hiện tự chủ

				Trong đó: kinh phí tiết kiệm 10% thực hiện CCTL

		3		Sự nghiệp nghiên cứu khoa học

		3.1		Vốn trong nước

				Đối với đơn vị thực hiện Nghị định 115/2005/NĐ-CP

				a. Kinh phí thực hiện tự chủ

				Trong đó: kinh phí tiết kiệm 10% thực hiện CCTL

				b. Kinh phí không thực hiện tự chủ

				Trong đó: kinh phí tiết kiệm 10% thực hiện CCTL

				Đối với đơn vị thực hiện Nghị định 43/2006/NĐ-CP

				a. Chi ngân sách nhà nước đảm bảo hoạt động thường xuyên

				Trong đó: kinh phí tiết kiệm 10% thực hiện CCTL

				b. Chi hoạt động không thường xuyên

				Trong đó: kinh phí tiết kiệm 10% thực hiện CCTL

		3.2		Vốn nước ngoài

		4		Sự nghiệp bảo vệ môi trường

		5		Sự nghiệp kinh tế

				Địa điểm KBNN nơi đơn vị sử dụng ngân sách giao dịch:
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		BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

		ĐƠN VỊ DỰ TOÁN CẤP II

		THUYẾT MINH PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2008

		(Kèm theo công văn số; 3140/BKHCN-KHTCngày 30/11/2007 của Bộ KH&CN)

																										Đơn vị: triệu đồng

		TT		Nội dung		Tổng số Dự kiến phân bổ cho các đơn vị		Đơn vị A		Đơn vị B		Đơn vị…

				A		E = 1 đến 1…		1		2		3		4		5		6		11		12		13		14		15		16

				Số biên chế được duyệt

				- Sự nghiệp KHCN

				- Quản lý Nhà nước

				Số cán bộ, công chức có mặt thực tế

				- Biên chế

				- Hợp đồng

				+ Dài hạn

				+ Ngắn hạn

				PHầN chi

		A		kinh phí sự nghiệp khoa học

		A.1		vốN TRONG nước

		I		Chi hoạt động thường xuyên  của đơn vị

		1		Quỹ lương và hoạt động bộ máy

		1		Tổng quĩ lương

				Trong đó:

				- Lương cán bộ trong chỉ tiêu biên chế

				trong đó:

				+ Từ Ngân sách nhà nước

				+ Từ một phần nguồn thu được để lại theo chế độ.

				- Lương cán bộ hợp đồng ngoài chỉ tiêu biên chế

				+ Từ Ngân sách nhà nước

				+ Từ một phần nguồn thu được để lại theo chế độ.

		1		Hoạt động bộ máy

		2		Hoạt động quản lý theo chức năng

		1		- Thông tin tư liệu ngành, lưu trữ, nhập sách báo

		2		- Thuê bao đường truyền INTERNET

		3		- Bồi dưỡng độc hại

		4		- Hỗ trợ vận hành an toàn lò phản ứng HN Đà lạt

		5		- Vận hành thiết bị năng lượng nguyên tử

		6		- An toàn bức xạ và an toàn hạt nhân

		7		- Tập huấn nghiệp vụ ngành

		8		- Hội nghị khoa học

		9		- Nhiệm vụ nghiên cứu thường xuyên cơ sở

		10		- Hoạt động theo chức năng của Hội đồng  (Các Phiên họp của Hội đồng)

		11		- Hỗ trợ xuất bản

		12		- Các hoạt động khác

		II		Chi hoạt động không thường xuyên của đơn vị

		1		Hoạt động nghiên cứu triển khai

		1		Cấp Nhà nước

				- Đề tài, dự án trong chương trình cấp NN

				- Đề tài, dự án độc lập cấp NN

				- Đề tài, dự án theo nghị định thư

				- Đề tài nghiên cứu cơ bản

				- Công tác quản lý các nhiệm vụ cấp Nhà nước (xác định nhiệm vụ, tuyển chọn, kiểm tra, giám sát thực hiện, nghiệm thu các nhiệm vụ KH&CN cấp Nhà nước)

				- Văn phòng của các chương trình, quản lý các nhiệm vụ cấp Nhà nước

				- Thị trường công nghệ

				- Chương trình NTMN (VP chương trình và các dự án do Trung ương quản lý)

				- Hội nhập quốc tế về KH&CN

				- Hỗ trợ doanh nghiệp theo NĐ số 119

				…

		1		Nhiệm vụ NCKH cấp Bộ

				- Đề tài, đề án, dự án

				- Dự án SXTN độc lập cấp Bộ

				Các chương trình trọng điểm về TĐC

				- Nhiệm vụ chương trình hành động của Chính Phủ

				- Thử nghiệm lâm sàng các sản phẩm y tế

				- Hoạt động tiêu chuẩn - đo lường - chất lượng

				- Hoạt động sở hữu công nghiệp

				- Cập nhật dữ liệu kinh tế - xã hội vùng

				- Hỗ trợ n/c triển khai công nghệ sinh học

				- Tuyên truyền KH&CN

				- Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ của doanh nghiệp

				- Đề án TBT

				- Dự án tham gia mạng thông tin á - Âu

				- Nhiệm vụ KH trọng điểm thực hiện tại địa phương

				- …

		1		Đề tài, dự án nghiên cứu KH cấp cơ sở

		2		Tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các cơ quan KH&CN

				- Ô tô

				- Dự án thay hệ điều khiển lò ĐL

				- Trang thiết bị

		3		Chống xuống cấp

				- ...

		4		Hoạt động hợp tác quốc tế

				- Đoàn ra

				- Đoàn vào

				- Đóng niên liễm, trả nợ

				- Hội nghị, hội thảo QT tổ chức tại VN

		5		Nhiệm vụ cấp Bộ khác

		1		- Thống kê khoa học công nghệ

		2		- Hội nghị, hội thảo

		3		- Xây dựng văn bản pháp qui

		4		- Triển lãm, chợ ảo công nghệ

		5		- Vốn đối ứng cho dự án nước ngoài

		6		- Sách trăng KH&CN

		7		- Hỗ trợ các dự án quốc tế

		8		- Hỗ trợ duy trì trung tâm máy tính

		9		- Chi phí hoạt động của phòng chuẩn cấp II

		10		- Chi xử lý chất thải phóng xạ

		11		- Đăng qui chế tuyển chọn và danh mục đề tài KHCN

		12		-  Đề án phát triển PTN. Quang tử

		13		- Thuê địa điểm

		14		- Khen thưởng (giải thưởng chất lượng Việt Nam,...)

		15		'- Nhiệm vụ điều tra cập nhật NHDL

		16		- Xây dựng trang thị trường công nghệ, hợp tác xuất bản

		17		- Thanh tra chuyên ngành về An toàn bức xạ

		18		- Hiệu chuẩn các thiết bị an toàn bức xạ, bảo dưỡng

		19		- Hỗ trợ dự án CTBTO

		20		- Hợp tác với các trường ĐH về ĐT

		21		- Hội nghị khoa học công nghệ và hạt nhân

		22		- Triển lãm điện hạt nhân

		23		- Tinh giản biên chế

		24		- Đối ứng TT thực hành về ATBX

		25		- Hỗ trợ TT đào tạo VN - ấn Độ

		26		- Đào tạo thường xuyên của Viện NLNTVN

		27		- Đề án về XD mô hình tổ chức và quản lý Ngành NLNT

		28		- Đề án về XD một số tiêu chuẩn cho NMĐHN

		29		- Đề án về XD TT đào tạo C/gia cho ĐHN

		30		- Phòng cháy, chữa cháy

		31		- XD chương trình mục tiêu chực hiện chiến lược ứng dụng NLNT vì mục đích hoà bình đến năm 2020

		32		- Tăng cường năng lực thông tin

		33		- Nghiên cứu khảo nghiệm ở diện rộng chế phẩm phân vi lượng đất hiếm

		34		- Khác

		A.2		Vốn ngoài nước (ODA)

				-…. (chi tiết theo từng dự án)

				- …

				Cộng Kinh phí  sự nghiệp khoa học

				Trong đó:     + Vốn trong nước

				+ Vốn ngoài nước

		B		Kinh phí quản lý hành chính

				Trong đó:

				- Kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương

		C		Kinh phí sự nghiệp môi trường

		D		Kinh phí Đào tạo

		E		Kinh phí Xây dựng cơ bản

		1		Chương trình, dự án A

		2		Chương trình, dự án B

				…

				Tổng cộng :

				Phần thu, chi từ phí, lệ phí

				- Thu phí, lệ phí

				- Nộp ngân sách

				- Phần chi được để lại từ phí, lệ phí

				+ Sự nghiệp khoa học công nghệ

				+ Quản lý hành chính





capIII-mlns

		BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

		ĐƠN VỊ DỰ TOÁN CẤP III:

		PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ

		DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2008

		(Kèm theo công văn số: 3140/BKHCN-KHTC ngày 30/11/2007 của Bộ KH&CN )

						Đơn vị: triệu đồng

		TT		Nội dung		Tổng số

				Biên chế được duyệt

				- Sự nghiệp KHCN

				- Quản lý Nhà nước

		I		Thu, chi ngân sách về phí, lệ phí

		1.		Số thu phí, lệ phí

				- ...

				- ...

		2		Chi từ nguồn thu phí, lệ phí được để lại

		2.1		Sự nghiệp khoa học công nghệ

		2.1		Quản lý hành chính

		3		Số phí, lệ phí nộp NSNN

		II		Dự toán chi NSNN

				Tổng số chi

		A		Chi đầu tư phát triển;

				Chi đầu tư xây dựng cơ bản

		B		Chi thường xuyên:

				Trong đó: - Kinh phí thực hiện tự chủ

				- Kinh phí không thực hiện tự chủ

		1		Giáo dục, đào tạo, dạy nghề

		2		Quản lý hành chính

		2.1		Kinh phí thực hiện tự chủ

				Trong đó: kinh phí tiết kiệm 10% thực hiện CCTL

		2.2		Kinh phí không thực hiện tự chủ

				Trong đó: kinh phí tiết kiệm 10% thực hiện CCTL

		3		Sự nghiệp nghiên cứu khoa học

		3.1		Vốn trong nước

				Đối với đơn vị thực hiện Nghị định 115/2005/NĐ-CP

				a. Kinh phí thực hiện tự chủ

				Trong đó: kinh phí tiết kiệm 10% thực hiện CCTL

				b. Kinh phí không thực hiện tự chủ

				Trong đó: kinh phí tiết kiệm 10% thực hiện CCTL

				Đối với đơn vị thực hiện Nghị định 43/2006/NĐ-CP

				a. Chi ngân sách nhà nước đảm bảo hoạt động thường xuyên

				Trong đó: kinh phí tiết kiệm 10% thực hiện CCTL

				b. Chi hoạt động không thường xuyên

				Trong đó: kinh phí tiết kiệm 10% thực hiện CCTL

		3.2		Vốn nước ngoài

		4		Sự nghiệp bảo vệ môi trường

		5		Sự nghiệp kinh tế

				Địa điểm KBNN nơi đơn vị sử dụng ngân sách giao dịch:





capIII-noi dung

		BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

		ĐƠN VỊ DỰ TOÁN CẤP III:

		THUYẾT MINH PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ

		DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2008

		(Kèm theo công văn số: 3140/BKHCN-KHTC ngày 30/11/2007 của Bộ KH&CN)

				Đơn vị: triệu đồng

		TT		Nội dung		Tổng số

				Số biên chế được duyệt

				- Sự nghiệp KHCN

				- Quản lý Nhà nước

				Số cán bộ, công chức có mặt thực tế

				- Biên chế

				- Hợp đồng

				+ Dài hạn

				+ Ngắn hạn

				Phần chi

		A		kinh phí sự nghiệp khoa học

		A.1		Vốn trong nước

		I		Chi hoạt động thường xuyên  của đơn vị

		1		Quỹ lương và hoạt động bộ máy

		1		Tổng quĩ lương

				Trong đó:

				- Lương cán bộ trong chỉ tiêu biên chế

				trong đó:

				+ Từ Ngân sách nhà nước

				+ Từ một phần nguồn thu được để lại theo chế độ.

				- Lương cán bộ hợp đồng ngoài chỉ tiêu biên chế

				+ Từ Ngân sách nhà nước

				+ Từ một phần nguồn thu được để lại theo chế độ.

		1		Hoạt động bộ máy

		2		Hoạt động quản lý theo chức năng

		1		- Thông tin tư liệu ngành, lưu trữ, nhập sách báo

		2		- Thuê bao đường truyền INTERNET

		3		- Bồi dưỡng độc hại

		4		- Hỗ trợ vận hành an toàn lò phản ứng HN Đà lạt

		5		- Vận hành thiết bị năng lượng nguyên tử

		6		- An toàn bức xạ và an toàn hạt nhân

		7		- Tập huấn nghiệp vụ ngành

		8		- Hội nghị khoa học

		9		- Nhiệm vụ nghiên cứu thường xuyên cơ sở

		10		- Hoạt động theo chức năng của Hội đồng  (Các Phiên họp của Hội đồng)

		11		- Hỗ trợ xuất bản

		12		- Các hoạt động khác

		II		Chi hoạt động không thường xuyên của đơn vị

		1		Hoạt động nghiên cứu triển khai

		1		Cấp Nhà nước

				- Đề tài, dự ỏn trong chương trỡnh cấp NN

				- Đề tài, dự án độc lập cấp NN

				- Đề tài, dự án theo nghị định thư

				- Đề tài nghiên cứu cơ bản

				- Công tác quản lý các nhiệm vụ cấp Nhà nước (xác định nhiệm vụ, tuyển chọn, kiểm tra, giám sát thực hiện, nghiệm thu các nhiệm vụ KH&CN cấp Nhà nước)

				- Văn phòng của các chương trình, quản lý các nhiệm vụ cấp Nhà nước

				- Thị trường công nghệ

				- Chương trình NTMN (VP chương trình và các dự án do Trung ương quản lý)

				- Hội nhập quốc tế về KH&CN

				- Hỗ trợ doanh nghiệp theo NĐ số 119

				…

		1		Nhiệm vụ NCKH cấp Bộ

				- Đề tài, đề án, dự án

				- Dự án SXTN độc lập cấp Bộ

				Các chương trình trọng điểm về TĐC

				- Nhiệm vụ chương trình hành động của Chính Phủ

				- Thử nghiệm lâm sàng các sản phẩm y tế

				- Hoạt động tiêu chuẩn - đo lường - chất lượng

				- Hoạt động sở hữu công nghiệp

				- Cập nhật dữ liệu kinh tế - xã hội vùng

				- Hỗ trợ n/c triển khai công nghệ sinh học

				- Tuyên truyền KH&CN

				- Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ của doanh nghiệp

				- Đề án TBT

				- Dự án tham gia mạng thông tin á - Âu

				- Nhiệm vụ KH trọng điểm thực hiện tại địa phương

				- …

		1		Đề tài, dự án nghiên cứu KH cấp cơ sở

		2		Tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các cơ quan KH&CN

				- Ô tô

				- Dự án thay hệ điều khiển lò ĐL

				- Trang thiết bị

		3		Chống xuống cấp

				- ...

		4		Hoạt động hợp tác quốc tế

				- Đoàn ra

				- Đoàn vào

				- Đóng niên liễm, trả nợ

				- Hội nghị, hội thảo QT tổ chức tại VN

		5		Nhiệm vụ cấp Bộ khác

		1		- Thống kê khoa học công nghệ

		2		- Hội nghị, hội thảo

		3		- Xây dựng văn bản pháp qui

		4		- Triển lãm, chợ ảo công nghệ

		5		- Vốn đối ứng cho dự án nước ngoài

		6		- Sách trăng KH&CN

		7		- Hỗ trợ các dự án quốc tế

		8		- Hỗ trợ duy trì trung tâm máy tính

		9		- Chi phí hoạt động của phòng chuẩn cấp II

		10		- Chi xử lý chất thải phóng xạ

		11		- Đăng qui chế tuyển chọn và danh mục đề tài KHCN

		12		-  Đề án phát triển PTN. Quang tử

		13		- Thuê địa điểm

		14		- Khen thưởng (giải thưởng chất lượng Việt Nam,...)

		15		'- Nhiệm vụ điều tra cập nhật NHDL

		16		- Xây dựng trang thị trường công nghệ, hợp tác xuất bản

		17		- Thanh tra chuyên ngành về An toàn bức xạ

		18		- Hiệu chuẩn các thiết bị an toàn bức xạ, bảo dưỡng

		19		- Hỗ trợ dự án CTBTO

		20		- Hợp tác với các trường ĐH về ĐT

		21		- Hội nghị khoa học công nghệ và hạt nhân

		22		- Triển lãm điện hạt nhân

		23		- Tinh giản biên chế

		24		- Đối ứng TT thực hành về ATBX

		25		- Hỗ trợ TT đào tạo VN - ấn Độ

		26		- Đào tạo thường xuyên của Viện NLNTVN

		27		- Đề án về XD mô hình tổ chức và quản lý Ngành NLNT

		28		- Đề án về XD một số tiêu chuẩn cho NMĐHN

		29		- Đề án về XD TT đào tạo C/gia cho ĐHN

		30		- Phòng cháy, chữa cháy

		31		- XD chương trình mục tiêu chực hiện chiến lược ứng dụng NLNT vì mục đích hoà bình đến năm 2020

		32		- Tăng cường năng lực thông tin

		33		- Nghiên cứu khảo nghiệm ở diện rộng chế phẩm phân vi lượng đất hiếm

		34.00		- Khác

		A.2		Vốn ngoài nước (ODA)

				-…. (chi tiết theo từng dự án)

				- …

				Cộng Kinh phí  sự nghiệp khoa học

				Trong đó:     + Vốn trong nước

				+ Vốn ngoài nước

		B		Kinh phí quản lý hành chính

				Trong đó:

				- Kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương

		C		Kinh phí sự nghiệp môi trường

		D		Kinh phí Đào tạo

		E		Kinh phí Xây dựng cơ bản

		1		Chương trình, dự án A

		2		Chương trình, dự án B

		3		Chương trình, dự án C

				…

				Tổng cộng :

				Phần thu, chi từ phí, lệ phí

				- Thu phí, lệ phí

				- Nộp ngân sách

				- Phần chi được để lại từ phí, lệ phí

				+ Sự nghiệp khoa học công nghệ

				+ Quản lý hành chính






